Quyển I/Phần II/Chưcmg I 
CHƯƠNG I 

BẮC-THUỘC lẩn thứnhắt 

(111 tr. Tây-lịch - 39 sau Tây-lịch) 

1. Chính trị nhà Tây-Hán 

2. Tích Quang và Nhâm Diên 


1. CHÍNH-TRỊ NHÀ TÂY-HÁN. Năm canh-ngọ (111 tr. Tây- 
lịch) vua Vũ-đế nhà Hán 'M K i m i sai LỘ bác Đức Sỗ tu ÍH và 
Dưong Bộc ỈỀ sang đánh nhà Triệu j@t, lấy nước Nam-việt, 

rồi cải là Giao-chỉ-bộ ĩc Slt nP, và chia ra làm 9 quận, là những 
quận này: 


1. Nam-hải 


z (Quảng-đông). 
M : 


2. Thưong- 
ngô 


(Quảng-tây). 

: 


3. uất-lâm 7? (Quảng-tây). 

: 

4. Họp-phô ” (Quảng-đông) 

/ 1 : 


5. Giao-chỉ 7*7 

Slh 

(Bắc Việt và mấy 

6. cửu-chân tỉnh Ở 

^ phía bắc Trung Việt). 

7. Nhật-nam ^ 

ra 


8. Châu-nhai 



9. Đạm-nhĩ 


(đảo Hải-nam). 
(đảo Hải-nam). 


M: 

Mỗi quận có quan tháỉ-thú ^ \F coi việc cai-trị trong quận và 

lại có quan thứ-sử Ổ2 để gỉám-sát các quận, ở trong quận 
Giao-chỉ thì có những lạc-tưóng hay lạc-hầu vẫn được thế-tập 
giữ quyển cai-trị các bộ-lạc tựa hồ như các quan lang ở mạn 
thượng-du đất Bắc-Vỉệt bây giờ. 

Quan thứ-sử trước tiên là Thạch Đái 5 HÊ, đóng phủ trị ở Long- 
uyên Si Có sách chép là phủ trị thủa ấy đóng ở Lũng-khê 
Iti /S, thuộc phủ Thuận-thành bây giờ. 

Từ đời vua Vũ-đế cho đến hết đời nhà Tây-Hán không thấy sử 
nói gì đến đất Giao-chỉ nữa. Mãi đến năm kỷ-sửu (năm 29 Tây- 

lịch) là năm Kiến-võ thứ 5 đời vua Quang-vũ jft K nhà Đông- 

Hán ỈM Jiĩ thì mới thấy chép rằng thứ-sử Giao-chỉ là Đặng 

Nhượng te sai sứ về cống nhà Hán. BỞi vì khỉ Vương Mãng 

ĨE s cưóp ngôi nhà Hán, bọn Đặng-Nhượng §p te, Tích Quang 

ỳỀ và Đỗ Mục tt 8 ở Giao-chỉ giữ châu quận, không chịu 
phục Vương Mãn. Đến khi vua Quang-vũ trung-hưng lên, bọn 
Đặng Nhượng mới sai sứ vể triều cống. 

2. TÍCH QUANG VÀ NHÂM DIÊN, vể đầu thế-kỷ đệ-nhất có 
hai người sang làm tháỉ-thú trị dân có nhân-chính. Một người tên 

là Tích Quang í!i làm thái-thú Giao-chỉ, một ngưòi tên là 

Nhâm Diên ĩ IS làm thái-thú quận cửu-chân. 

Tích Quang sang làm tháỉ-thú quận Giao-chỉ từ đòỉ vua Bình-đế 
W- nhà Tây-Hán, vào quãng năm thứ hai thứ ba về thế-kỷ đệ- 



nhất. Người ấy hết lòng lo việc khaỉ-hóa, dạy dân lấy điều lễ- 
nghĩa, cho nên dân trong quận có nhiều ngưòi kính-phục. 

Nhâm Diên thì sang làm tháỉ-thú quận cửu-chân từ năm Kỉến-võ 
nhà Đông-Hán. Bấy giờ dân quận ấy chỉ làm nghề chàỉ-lưói và 
săn-bắn, chứ không bỉét cày-cấy làm ruộng-nương. Nhâm Diên 
mái dạy dân dùng cày bừa mà khaỉ-khẩn ruộng đất, bởi vậy 
chẳng bao lâu mà quận ấy có đủ thóc gạo ăn. Ngưòi ấy lại dạy 
dân làm lễ cưói hỏi trong khỉ lấy vợ lấy chổng, và bát những 
lạỉ-thuộc trong quận lấy một phần lương-bổng của mình để 
giúp cho những kẻ nghèo đói để lấy vợ lấy chồng. 

Nhâm Diên ở cửu-chân được 4 năm thì được thăng chức về Tàu 
đi làm quan chỗ khác. Dân-sự quận ấy ái-mộ Nhâm Diên, làm 
đền thờ. Có ngưòi vĩ được nhờ quan tháỉ-thú cho nên sau sinh 

con ra, lấy tên Nhâm ĩ mà đặt tên cho con, để tỏ lòng biết ơn. 

Quyển I/Phần II/Chương II 
CHƯƠNG II 

TRUNG-VUƠNG 

H3E 

( 40 — 43 ) 

1. Trung-thị khởi bỉnh 

2. Mã Viện sang đánh Giao-chỉ 

1. TRƯNG-THỊ khởi binh. Năm gỉáp-ngọ (34) là năm Kiến- 

võ thứ 10, vua Quang-vũ sai Tô Định M /Ề sang làm thái-thú 
quận Giao-chỉ. 


Tô Định là người bạo-ngược, chính-trị tàn-ác, ngưòỉ Giao-chỉ đã 
có lòng oán-gỉận lắm. Năm canh-tí (40) ngưòỉ ấy lại giết Thỉ 

Sách m M người ở quận Châu-dỉên 7^ M (phủ Vĩnh-tường, 
trước thuộc về Sơn-tây, nay thuộc về tỉnh Vĩnh-yên). 

Vợ Thi Sách là Trưng Trắc íiỉ 1UJ con gái quan lạc-tương ở 

huyện Mê-lỉnh JH ỳậ (làng Hạ-lôi, huyện Yên-lãng, tỉnh Phúc- 

yên) cùng với em gái là Trưng Nhị íiỉ lC nổi lên đem quân về 
đánh Tô Định. Bọn Tô Định phải chạy trốn vể quận Nam-hảỉ. 

Lúc bấy giờ những quận cửu-chân, Nhật-nam và Họp-phô cũng 
nổi lên theo vể với hai bà Trung-thị. Chẳng bao lâu quân hai bà 
hạ được 65 thành-trì. Hai bà bèn tự xung làm vua, đóng đô ở 
Mê-linh, là chỗ quê nhà. 

2. MÃ VIỆN SANG ĐÁNH GIAO-CHỈ. Năm tân-sủu (41) vua 
Quan-vũ sai Mã Viện ,n làm Phục-ba tưáng-quân }JỄ m w, 
Lưu Long 1J PỀ làm phó-tưáng cùng với quan Lâu-thuyển 

tướng-quân ÍS Ếữ ^ là Đoàn Chí lẵ s sang đánh Trung- 
vưcmg. 

Mã Viện là một danh-tướng nhà Đông-Hán, lúc bấy giờ đã ngoài 
70 tuổi, nhưng vẫn còn mạnh, đem quân đi men bờ bể phá rùng 

đào núi làm đường sang đến Lãng-bạc /M /â , gặp quân Trung- 
vương hai bên đánh nhau mấy trận[l]. Quân của Trung-vung là 
quân ô-họp không đưcmg nổi quân của Mã Viện, đã từng đánh 

giặc nhiều phen. Hai bà rút quân về đóng ở cấm-khê M lp (phủ 
Vĩnh-tường, tỉnh Vĩnh-yên). Mã Viện tiến quân lên đánh, quân 

hai bà vỡ tan cả. Hai bà chạy về đến xã Hát-môn F^, thuộc 



huyện Phúc-lộc (nay là huyện Phúc-thọ, tỉnh Sơn-tây), thế bức 
quá, bèn gieo mình xuống sông Hát-gỉang (chỗ sông Đáy tiếp vào 
sông Hồng-hà) mà tự tận. Bấy giờ là ngày mồng 6 tháng 2 năm 
quí-mão (43). 

Những tướng của hai bà là bọn Đô Dương ỊỀ chạy vào giữ 

huyện Cư-phong s ít thuộc quận cửu-chân. Sau Mã Viện đem 
quân vào đánh, bọn Đô Dương đểu phải ra hàng. 

Hai bà họ Trưng làm vua được 3 năm, nhưng lấy cái tàỉ-trí 
người đàn-bà mà dấy được nghĩa lơn như thế, khiến cho vua tôi 
nhà Hán phải lo sợ, ấy cũng là đủ để cái tiếng thom vể muôn 
đời. Đến ngày nay có nhiều nơi lập đền thờ hai bà để ghỉ-tạc 
cái danh-tỉếng hai người nữ anh-hùng nước Việt-nam ta[2]. 

sử-gỉa Lê văn Hưu 5? Ằ ÍẠ nói rằng: « Trưng Trác, Trưng Nhị 
là đàn-bà nổi lên đánh lấy được 65 thành-trĩ, lập quốc xung 
vương dễ như giở bàn tay. Thế mà từ cuối đòỉ nhà Triệu cho 
đến đời nhà Ngô hơn một nghìn năm, người mình cứ cúi đầu bó 
tay làm tôi-tớ người Tàu, mà không biết xấu-hổ với hai ngưòi 
đàn-bà họ Trưng! » 


Chú thích cuối trang 

1. A sử chép rằng Lãng-bạc là Hồ-tây ở gần Hà-nộỉ, nhưng 
có người bác đi, bảo không. 



2. ▲ Nay ở làng Hát-môn, huyện Phúc-thọ, tỉnh Son-tây và ở bãi 
Đồng-nhân, ở gần Hà-nội có đền thờ hai bà, đến ngày mồng 6 
tháng 2 thì có hội. 


Quyển I/Phần II/Chương III 
CHƯƠNG III 

BẮC THUỘC LẨN THỨHAI 

43 — 544 


I. NHÀ ĐÔNG- 
HÁN 

II. ^ ĐỜI TAM- 
QUỐC 


III. NHÀ TẨN 


1. Chính-trị nhà Đông-Hán 

2. Lý Tiến và Lý cầm 

3. Sĩ Nhiếp 

1. Nhà Đông Ngô 

2. Bà Triệu (Triệu thị Chinh) 

3. Nhà Ngô chia đât Giao-châu 

1. Chính-trị nhà Tấn 

2. Nước Lâm-ấp guấy nhiễu 
Giao-châu 


IV. ^ NAM 
TRIỀU 


BẮC- 


1. Tình thế nước Tàu 

2. Việc đánh Lâm-ấp 

3. Sự biên loạn Ở đât Giao-châu 


I. NHÀ ĐÔNG-HÁN (25-220) 

1. CHÍNH-TRỊ NHÀ ĐÔNG-HÁN. Mã Viện đánh được Trưng- 
vương đem đất Giao-chỉ vể thuộc nhà Hán như cũ, rồi chỉnh- 
đốn binh-lương, đem quân đi đánh dẹp các noi, đi đến đâu xây 
thành đáp lũy đến đấy và bỉến-cảỉ mọi cách chính-trị trong các 
châu quận. Đem phủ-trị vể đóng ở Mê-lỉnh[l] và dựng cây 
đồng-trụ ở chỗ phân địa-gỉói, khác sáu chữ: « Đồng trụ chỉêt, 

Giao-chỉ diệt. tE tì ịfr J ĩc Sit M ». Nghĩa là cây đồng-trụ mà 
đổ thì người Giao-chỉ mất nòi. 


sử chép rằng ngưòi Giao-chỉ đi qua lại chỗ ấy, ai cũng bỏ vào 
chân cột đồng-trụ một hòn đá, cho nên về sau chỗ ấy thành ra 
núi, phủ mất cả, đến bây giờ không biết cột ấy ở vào chỗ nào. 

Từ đó chính-trị nhà Đông Hán càng ngày càng ngặt thêm, mà 
những quan-lạỉ sang cai-trị Giao-chỉ thường có lắm ngưòỉ tàn- 
ác, tham-nhũng, bát dân lên rừng xuống bể để tìm những châu- 
báu. Dân ở quận Họp-phô cứ phải xuống bể mò ngọc trai khổ 
quá, đến đổi phải bỏ xứ mà đi. 

Trỉểu-đình thì xa, quan-lạỉ ra cai-trị thì tha hồ mà tung-hoành, 
tiếng oan-ức kêu không thấu vào đâu, cho nên thường hay có sự 
loạn-lạc, làm cho dân-gỉan phải nhiều sựkhổ-sở. 

2. LÝ TIÊN VÀ LÝ CAM. Quan cai-trị đã tàn-ác, nhà vua lại 
bạc-đãi người bản-xứ. ĐÒI bấy giờ người mình dẫu có học- 
hành thông-tháỉ cũng không được giữ việc chính-trị. Mãi đến đời 

vua Lỉnh-đế B ^ (168-189) cuối nhà Đông-Hán mới có một 

ngưòỉ bản-xứ là Lý Tiến $ ÌỀ được cất lên làm Thứ-sử ở 
Giao-chỉ. Lý Tiến dâng sớ xỉn cho ngưòỉ Giao-chỉ được bổ đi 
làm quan như ở trung-châu bên Tàu. Nhưng Hán-đế chỉ cho 

những người đỗ mậu-tài Bo t|~ hoặc hỉếu-lỉêm Jii được làm 
lại-thuộc ở trong xứ mà thôi, chứ không được đi làm quan ở 

châu khác. Bấy giờ có ngưòỉ Giao-chỉ tên là Lý cầm $ w làm 
lính túc-vệ hầu vua ở trong điện, rủ mấy ngưòỉ bản-xứ ra phục 
xuống sân mà kêu cầu thảm-thỉết. Hán-đế mói cho một ngưòỉ 

Giao-chỉ đỗ mậu-tàỉ đi làm quan-lệnh ở Hạ-dưong M fề 4* và 

một người đỗ hiếu-liêm làm quan-lệnh ở Lục-họp /\ n* ‘ậ*. vê 

sau Lý Cầm làm đến quan Tư-lệ Hỉệu-úy p] li ẫt và lại có 



Trương Trọng 5R fi cũng là người Giao-chỉ làm tháỉ-thú ở Kỉm- 

thành ầ7 ^ \F . Người Giao-chỉ ta được làm quan như người 
bên Tàu, khởi đầu từ Lý Tiến và Lý cầm vậy. 

3. SĨ NHIÊP (187-226). vể cuối đòi nhà Đông-Hán, giặc cướp 
nổi lên khắp cả bốn phương, trỉểu-đình không có uy-quyển ra 
đến ngoài, thỉên-hạ chỗ nào cũng có loạn. Đất Giao-chỉ bấy giờ 

nhờ có quan tháỉ-thú là Sĩ Nhiếp dt Sễ cùng với anh em chia 
nhau giữ các quận huyện, cho nên mới được yên. 

Tỉên-tổ nhà ông Sĩ Nhiếp là người nước Lỗ n, vì lúc Vương 

Mãng zE lí cướp ngôi nhà Hán, mới tránh loạn sangở đất 

Quảng-tín Jii iỀ, quận Thưcmg-ngô 8 đến đời ông thân-sỉnh 

ra Sĩ Nhiếp là sáu đòi. Ông thân-sỉnh tên là Sĩ Tứ di IU làm thái- 

thú quận Nhật-nam 0 cho Sĩ Nhiếp vể du-học ở đất Kinh- 
sư, đỗ hỉếu-lỉêm được bổ Thượng-thư-lang, vì việc quan phải 
cách, rồi về chịu tang cha. Sau lại đỗ mẫu-tàỉ được bổ sang làm 
Tháỉ-thú ở quận Giao-chỉ. 

Năm quí-mùi (203) là năm thứ 3 đòỉ vua Hỉến-đế ®Ễ 'S , quan 

Thứ-sử là Trương tân 5R ÌỆ cùng với quan Tháỉ-thú Sĩ Nhiếp 

dâng sớ xin cải Giao-chỉ Sc Slt làm Gỉao-châu ĩc 'J'H . Vua nhà 
Hán thuận cho. Sau vì trong châu có lắm gỉặc-gỉã, Sĩ Nhiếp mói 
tâu xin vua nhà Hán cho mấy anh em làm Tháỉ-thú quận cửu- 
chân, quận Hợp-phô và quận Nam-hảỉ. Sĩ Nhiếp giữ được đất 
Gỉao-châu khỏi loạn và vẫn giữ lệ triều cống như cũ, cho nên 

vua Hỉến-đế lại phong cho chức An-vỉễn tướng quân $ s íi 

Long-độ đình-hầu Si JH Ạ f$i. Sĩ Nhiếp trị dân có phép tắc, 



và lại chăm sự dạy-bảo dân cho nên lòng ngưòỉ cảm-mộ công- 
đức, mới gọi tôn lên là Sĩ-vưcmg. 

Nhà làm sử thường cho nước ta có văn-học là khởi đầu từ Sĩ 
Nhiếp. Cái ý-kiến ấy có lẽ không phải. Vì rằng từ khỉ nhà Hán 
sang cai-trị đất Giao-chỉ đến đời Sĩ Nhiếp đã được hon 300 
năm, người Giao-chỉ đã có người học-hành thỉ đỗ hỉếu-liêm, 
mậu-tài. vậy nói rằng đến ông Sĩ Nhiếp mới có nho-học thì 
chẳng sai lắm ru. Hoặc-gỉả ông ấy là một ngưòỉ có văn-học rồi 
trong khỉ làm quan, lo mở-mang sự học-hành, hay gỉúp-đỡ những 
kẻ có chữ-nghĩa, cho nên vể sau móỉ được cái tiếng làm học tổ 
ở nước ta, tưởng như thế thì có thể họp lẽ hơn. 

II. ĐỜI TAM-QUốC (220-265) 

1. NHÀ ĐÔNG-NGÔ (222-280). Nhà Đông-Hán mất ngôi thì 
nước Tàu phân ra làm ba nước: Bắc-ngụy Tây-thục H §ữ, 
Đông-ngô JỆĨ Đất Gỉao-châu bấy giờ thuộc về Đông-ngô. 

Sĩ Nhiếp ở Giao-châu được 40 năm, tuy thiệt có uy-quyển ở cõi 
Gỉao-châu, nhưng vẫn theo lệ triều cống nhà Hán, và đến khỉ 
nhà Hán mất thì lại triều cống nhà Ngô. 

Năm bính-ngọ (226) là năm Hoàng-vũ SI Sồ thứ 5 nhà Ngô, Sĩ 

Nhiếp mất, con Sĩ Huy ít 'ũ. tự xưng làm Thái-thú. Ngô-chủ là 

Tôn Quyển IU bèn chia đất Gỉao-châu, từ Họp-phô về bác 

gọi là Quảng-châu Jlt 'J'H , từ Họp-phô vể nam gọi là Gỉao-châu 

ĩc 'J'H . Sai Lữ Đại 5 ÍS làm Quảng-châu thứ-sử, Đái Lưong 

iỉ làm Gỉao-châu thứ sử, và sai Trần Thì K M sang thay Sĩ 
Nhiếp làm thái-thú quận Giao-chỉ. 



Bọn Đái Lương và Trần Thì sang đến Hợp-phô thì Sĩ Huy đem 
quân ra chống giữ. Thứ-sử Quảng-châu là Lữ Đại mới tiến quân 
sang đánh-dẹp, và cho người đến dụ Sĩ Huy ra hàng. Sĩ Huy đem 
5 anh em ra hàng, Lữ Đại sai bắt Sĩ Huy đem chém đi, còn mấy 
anh em thì đem về Ngô-triểu làm tội. 

Ngô-chủ lại họp Quảng-châu và Giao-châu lại làm một, và 
phong cho Lữ Đại làm Thứ-sử. Lữ Đại đem quân đi đánh quận 

cửu-chân có công được phong làm Gỉao-châu-mục ĩt 'Ji'l 4Ố. 

2. BÀ TRIỆU (TRIỆU THỊ CHINH)[2]. Năm mậu-thìn (248) là 
năm Xích-Ô /S M thứ 11 nhà Đông-ngô, Ngô-chủ sai Lục Dận 
ĨẾ JIL sang làm thứ-sử Gỉao-châu. 

Năm ấy ở quận cửu-chân Jt có ngưòi đàn-bà tên là Triệu thị 
Chỉnh khỏi bỉnh đánh nhà Ngô. 

sử ta chép rằng bà Triệu là người huyện Nông-cống bấy giờ. 

Thủa nhỏ cha mẹ mất cả, ở với anh là Triệu quốc Đạt j@t im Ì8, 
đến độ 20 tuổi gặp phải người chị dâu ác-nghỉệt, bà ấy giết đi 
rồi vào ở trong núi. Bà ấy là một ngưòỉ có sức mạnh, lại có chí- 
khí và lắm muu-lược. Khỉ 

vào ở trong núi chiêu mộ hon 1.000 tráng-sĩ để làm thủ-hạ. Anh 
thấy thế mới can bà, thì bà bảo rằng: « Tôi muốn cưỡi cơn gió 
mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng-kình ở bể đông, quét 
sạch bờ-cõỉ, để cứu dân ra khỏi noi đắm-đuốỉ, chứ không thèm 
bát-chước ngưòỉ đời cúi đầu cong lưng để làm tì-thỉếp ngưòỉ 
ta.» 

Năm mậu-thìn (248) vì quan-lạỉ nhà Ngô tàn-ác, dân-gỉan khổ- 
sở, Triệu quốc Đạt mới khởi bỉnh đánh quận cửu-chân. Bà đem 



quân ra đánh giúp anh, quân-sĩ của Triệu quốc Đạt thấy bà làm 
tướng có can-đảm, bèn tôn lên làm chủ. Khỉ bà ra trận thì cưõỉ 
voi và mặc áo giáp vàng là Nhụy-kiều tướng-quân. 

Thứ-sử Gỉao-châu là Lục Dận đem quân đi đánh, bà chống nhau 
với nhà Ngô được năm sáu tháng. Nhưng vì quân ít thế cô, đánh 
mãi phải thua, bà đem quân chạy đến xã Bồ-đỉển (nay là xã Phú- 
đỉển thuộc huyện Mỹ-hóa) thì tự-tử. Bấy giờ mới 23 tuổi. 

vể sau vua Nam-đế nhà Tỉển-Lý, khen là ngưòỉ trung-dũng sai 
lập miếu thờ, phong là: « Bật chinh anh-liệt hùng tài trinh nhât 
phu-nhân ». Nay ở xã Phú-đỉển, tỉnh Thanh-hóa còn có đền thờ. 

4. NHÀ NGÔ CHIA DAT GIAO-CHÂU. Năm gỉáp-thân (264) là 
năm Nguyên-hưng nguyên-nỉên, vua nhà Ngô lại lấy đất Nam- 

hảỉ, Thương-ngô và uất-lâm làm Quảng-châu Jii 'J'H, đặt châu-trị 

ở Phỉên-ngung s F§ ; lấy đất Họp-phố, Giao-chỉ, cửu-chân, và 

Nhật-nam làm Gỉao-châu ĩc 'J'H , đặt châu-trị ở Long-bỉên li ịỀ . 
Đất Nam- Việt của nhà Triệu ngày trước thành ra Giao-châu và 
Quảng-châu từ đấy. 

Đất Giao-châu đời bấy giờ cứ loạn-lạc mãi, những quan-lạỉ nhà 
Ngô thì thường là người tham-tàn, vơ-vét của dân, bởi vậy 
ngưòỉ Gỉao-châu nổi lên giết quan tháỉ-thú đi rồi vể hàng nhà 
Ngụy. 

Năm ất dậu (256) nhà Tấn i=f cưóp ngôi nhà Ngụy, rồi sai quan 

sang giữ Gỉao-châu. Nhà Ngô sai Đào Hoàng PỀỊ Ịft sanglấy lại. 
Đào Hoàng được phong là Gỉao-châu-mục. Năm canh-tí (280) 
nhà Ngô mất nước. Đào Hoàng về hàng nhà Tấn, được giữ chức 
cũ. Đất Gỉao-châu từ đó thuộc về nhà Tấn. 



III. NHÀ TẤN (265-420) 

1. CHÍNH-TRỊ NHÀ TAN. Nhà Tấn tr được thỉên-hạ rồi, thấy 

nhà Ngụy ií vĩ thế cô mà mất, bèn đại phong cho họ-hàng và sai 
ra trấn các nơi để làm vây-cánh cho nhà vua. Nhưng cũng vì lẽ 
ấy mà các thân-vưong thường vĩ lòng tham danh-lợi cứ dấy bỉnh 
đánh giết lẫn nhau, làm cho anh em trong nhà, cốt-nhục tương 
tàn, mà ngôi vua cũng thành ra suy-nhược. 

Thời bấy giờ ở phía tây-bắc có những người nhung-địch thấy 
nhà Tấn có nội loạn, bèn lũ-lượt nổi lên chiếm giữ dần dần lấy 

cả vùng phía bác sông Trường-gỉang n /I rồi xung đế, xung 

vương, như nước Triệu jH, nước Tần ì!, nước Yên nước 

Lương /S, nước Hạ w, nước Hán : M V. V... cả thảy trước sau 

đến 16 nước, gọi là loạn Ngũ-Hồ ỉĩ [3]. 

Nhà Tấn làm vua được hon 50 năm thì mất cả đất ở phía tây- 
bắc. Dòng dõi nhà vua lại dựng nghiệp ở phía đông-nam, đóng 

đô ở thành Kỉến-nghỉệp B lặt (tức là thành Nam-kỉnh bây giờ) 

gọi là nhà Đông-Tấn JỆĨ 1É\ 

Đất Gỉao-châu ta vẫn thuộc nhà Tấn. Những quan lại sang cai- 
trị cũng như quan-lại đời nhà Hán, nhà Ngô, thỉnh-thoảng mói 
gặp được một vài người nhân-từ tử-tế, thì dân-gỉan móỉ được 
yên-ổn, còn thì là những người tham-lam, độc-ác, làm cho nhân 
dân phải lầm-than khổ-sở. Cũng lắm khỉ bọn quan-lạỉ có ngưòỉ 
phản-nghịch đánh giết lẫn nhau, làm cho trong nước cứ phải 
loan-lac luôn. 



2. NƯỚC LÂM-ẪP QUẨY-NHIỄU GIAO-CHÂU. Đất Gỉao- 
châu lúc bấy giờ trong thì có quan-lạỉ nhũng-nhỉễu, ngoài thì có 

người nước Lâm-ấp ịị s vào đánh phá. 

Nước Lâm-ấp (sau gọi là Chỉêm-thành Ề Mỏ) ở từ quận Nhật- 
nam vào cho đến Chân-lạp, nghĩa là ở vào quãng từ tỉnh Quảng- 
bình, Quảng-trị cho đến đất Nam- Việt bây giờ. Ngưòỉ Lâm- ấp 
có lẽ là nòi-gỉống Mã-laỉ, theo tông-gỉáo và chính-trị An-độ. 
Nước ấy cũng là một nước văn-minh và cường-thịnh ở phía nam 
lúc bấy giờ, nhưng không chác rõ nước ấy khởi đầu thành nước 

từ lúc nào. Sách « Khâm-định Việt-sử ÌỈK /Ề ÍS Ổ2 » chép rằng: 

năm nhâm-dần (102) đòi vua Hòa đế ÍP S 5 nhà Đông-Hán JỆĨ 31, 

ở phía nam quận Nhật-nam có huyện Tượng-lâm người 

huyện ấy cứ hay sang cưóp phá ở quận Nhật-nam, bỏỉ vậy vua 
nhà Hán mới đặt quan caỉ-trị ở huyện ấy, để phòng giữ sự rốỉ- 
loạn. 

Đến cuối đòi nhà Hán có ngưòi huyện Tượng-lâm tên là Khu 
Liên Hi ìí giết huyện-lệnh đi, rồi tự xung làm vua, gọi là nước 
Lâm-ấp ịẶ Ễs . Dòng dõi Khu Liên thất truyền, bỏỉ vậy cháu 
ngoại của Phạm Hùng >E lên nối nghiệp. 

Trong đời Tam-quốc, người Lâm-ấp hay sang cưóp phá ở quận 
Nhật-nam và quận cửu-chân, bỏỉ vậy khỉ nhà Tấn đã lấy được 
Đông-ngô rồi, ý muốn giảm bót quân ở các châu quận, nhưng 

quan thứ-sử Gỉao-châu là Đào Hoàng pt] tễ dâng sớ vể tâu rằng: 

« Vua nước Lâm-ấp là Phạm Hùng thông với nước Phù-nam 



p§ hay sang quấy nhiễu ở đất Nhật-nam, nếu lại giảm bót quân 
ở Gỉao-châu đi, thì sợ quân Lâm-ấp lại sang đánh phá ». 

Xem như vậy thì nước Lâm-ấp đã có từ đầu đệ-nhị thế-kỷ. 

Phạm Hùng truyền cho con là Phạm Dật >E ìẳ. Phạm Dật mất, 
thì người gia nô là Phạm Văn >E Ằ cưóp mất ngôi. Phạm Văn 
truyền cho con là Phạm Phật 

Năm quí-sửu (353) đời vua Mục-đế 8 nhà Đông-Tấn, thứ-sử 

Gỉao-châu là Nguyễn Phu PtÈ U đánh vua Lâm-ấp làPhạm Phật, 
phá được hon 50 đổn-lũy. Phạm Phật mất, truyền ngôi lại cho 

con cháu là Phạm hồ Đạt >B í/] ÌẼ. Năm kỷ-họi (399) Phạm hồ 
Đạt đem quân sang đánh lấy hai quận Nhật-nam và cửu-chân 
rồi lại đi đánh Giao-châu. Bấy giờ có quan tháỉ-thú quận Gỉao- 

chỉ là Đỗ Viện tt Bt đánh đuổi người Lâm-ấp, lấy lại hai quận. 
Đỗ Viện được phong làm Gỉao-châu thứ-sử. 

Năm quí-sửu (413) Phạm hồ Đạt lại đem quân sang phá ở quận 

cửu-chân. Khỉ bấy giờ con Đỗ Viện là Đỗ tuệ ĐỘ tt Ws JS làm 
Gỉao-châu thứ-sử đem bỉnh ra đuổi đánh, chém được tương 

Lâm-ấp là bọn Phạm Kiện >B 18 và bát được hơn 100 người. 

Người Lâm-Ap vẫn có hay tính đi cưóp phá, cứ năm ba năm lại 
sang quấy nhiễu ở đất Nhật-nam. Đỗ tuệ ĐỘ định sang đánh 
Lâm-ấp để trừ cái hại về sau, bèn đến năm canh-thân (420) cất 
bỉnh mã sang đánh, chém giết tàn hại, rồi bát ngưòỉ Lâm- ấp cứ 
hàng năm cống tiến: voi, vàng, bạc, đồi-mồỉ v.v. Từ đó mói 
được tạm yên. 



Dòng-dõỉ Phạm hồ Đạt làm vua được mấy đòi lại bị quan Lâm- 
ấp là Phạm chư Nông >B iỀ II cưóp mất ngôi. Phạm chư Nông 
truyền cho con là Phạm dương Mại >B ĨỀ 38 . 

Khỉ Phạm dương Mại làm vua nước Lâm-ấp, thì nhà Tấn đã 
mất rồi, nước Tàu phân ra Nam-trỉểu và Bắc-trỉểu. Phạm 
dương Mại lại nhân dịp đó mà sang quấy nhiễu ở Gỉao-châu. 

NAM BẮC-TRIỂU (420-588) 

1. TÌNH-THÊ NƯỚC TÀU. Năm canh-thân (420) Lưu Dụ S'J 
cưóp ngôi nhà Đông-Tấn, lập ra nhà Tống ở phía nam. Lúc bấy 

giờ ở phía Bắc thì nhà Ngụy ií gồm được cả nước Lương )S, 

nước Yên nước Hạ M. Nước Tàu phân ra làm Nam-trỉểu Wi 

và Bắc-triểu ®l. 

Bắc-triểu thì có nhà Ngụy iỉ, nhà Tể nhà Chu in nối nhau 
làm vua; Nam-trỉểu thì có nhà Tống 7^, nhà Tể nhà Lương 
^ và nhà Trần kê nghiệp trị-vì. 

Lúc bấy giờ ở đất gỉao-châu phụ thuộc vể Nam-trỉểu. 

2. VIỆC ĐÁNH LÂM-Ẩp. Trong đời nhà Tống về năm quí-dậu 
(433) đời vua Văn-đế i m i , vua nước Lâm-ấp là Phạm dương 

Mại >B ĨỀ 38 thấy nước Tàu loạn-lạc, bèn sai sứ sang cống nhà 
Tống và xỉn lĩnh đất Giao-châu để caỉ-trị. Nhưng vua nhà Tống 
không cho. 

Từ đó nước Lâm-ấp lại sang cưóp phá ở mạn Nhật-nam và 
cửu-chân. Vua nhà Tống bèn sai quan thứ-sử là Đàn hòa Chỉ 



ĨP và Tông Xác 7J \ /cẳ làm phó tương đem bỉnh sang đánh 
Lâm-ấp. Phạm dương Mại đem quân ra chống cự. 

Đàn hòa Chỉ và Tông Xác tiến quân chém được tưáng, phá được 
thành, quân Lâm-ấp vỡ tan, Phạm dương Mại cùng với con chạy 
thoát được. Đàn hòa Chỉ vào đất Lâm-ấp lấy được vàng bạc 
châu-báu rất nhiều, sử chép rằng Đàn hòa Chỉ lấy được một cái 
tượng bằng vàng mấy người ôm không xuể, đem nấu-đúc được 
hơn 10 vạn cân. Từ đấy người Tàu biết Lâm-ấp có nhiều của, 
cứ chực sang lấy. Đàn hòa Chi cũng từ đấy mà bị gièm pha, phải 
cách chức đuổi về. 

3. Sự BIẾN-LOẠN Ở DAT GIAO-CHÂU. Năm Kỷ-mùi (479) 
nhà Tống mất ngôi, nhà Tể kê nghiệp, trị- vì được 22 năm thì 
nhà Lương lại cưóp ngôi nhà Tể. 

Trong đời Nam Bắc-trỉểu, đất Gỉao-châu không được mấy khỉ 
yên- ổn, vì quan Tàu sang caỉ-trị có nhiều ngưòỉ thấy bên Tàu 
loạn, cũng muốn tìm cách để độc-lập, bỏỉ vậy quan lại cứ giết 
lẫn nhau. 

Đời nhà Lương lại sai Tiêu-Tư Sỉ p§ sang làm thứ-sử Gỉao-châu. 
Tiêu Tư là một người tàn-bạo, làm cho lòng ngưòỉ ai cũng oán- 

gỉận. BỞi vậy ông Lý Bôn $ ít mới có cơ-hộỉ mà nổi lên, lập 

ra nhà Tiền Lý iu $. 


Chú thích cuối trang 

1. A vể cuối đời Đông-Hán lại dời về Long-biên Si 

2. A Bà Triệu, các kỳ xuất-bản trước để là Triệu Au. Nay xét 
ra nên để là Trỉêu thi Chỉnh. 



3. A Ngũ-HỒ là 5 rợ: Hung-nô 1*0 và rợ Yết pặ (chủng-loại 

Mông-cổ), rợ Tỉên-ti -ặ (chủng-loạỉ Mãn-châu), rợ Chi 
Efe và rợ Khương IẼ (chủng-loại Tây-tạng). 

Quyển I/Phần II/Chương IV 
CHƯƠNG IV 

NHÀ TIỂN-LÝ 

lừ $ K 

( 544 — 602 ) 

1. Lý Nam-đê 

2. Triệu Việt-vương 

3. Hậu Lý Nam-đê 


1. LÝ NAM-ĐẾ (544-548). Năm Tân-dậu (541) là năm Đại-đồng 
[Ị] thứ 7 đòi vua Vũ-đế nhà Lương ^ s i m i , ở huyện Thái- 

bĩnh[l] có một ngưòi tên là Lý Bôn $ n, tài kiêm văn võ, thấy 
nước mình trong thì quan-lạỉ Tàu làm khổ, ngoài thì ngưòỉ Lâm- 
ấp cướp phá, bèn cùng vói những ngưòi nghĩa-dũng nổi lên, 

đánh đuổi Tiêu Tư Ít p§ về Tàu, rỏi chiếm giữ lấy thành Long- 

biên li ịỀ. 

Lý Bôn có người gọi là Lý Bí, vốn dòng-dõỉ người Tàu. Tổ-tỉên 

ở đời Tây-Hán H 5H phải tránh loạn chạy sang Gỉao-châu, đến 
lúc bấy giờ đã là bảy đòi, thành ra người bản-xứ. Khi chiếm giữ 
được đất Gỉao-châu rồi, ông sửa-sang mọi việc, định lập nghiệp 
lâu dài. Qua năm quí-họỉ (543) quân Lâm-ấp lại sang phá quận 


Nhật-nam, Lý Bôn sai tương là Phạm Tu >B vào đánh ở cửu- 
đức ỷi í* (Hà-tĩnh), người Lâm-ấp thua chạy về nước. 

Năm Giáp-tí (544) đời nhà Lương bên Tàu, ông Lý Bôn tự xung 
là Nam-vỉệt đế s j8S, đặt quốc-hỉệu là Vạn-xuân IHJ,niên- 
hiệu là Thỉên-đức ^ ÍH, rồi phong cho Triệu Túc j@t M làm thái- 

phó, Tinh Thiểu ịị |p làm tướng văn, và Phạm Tu >E 1i§ là 
tướng võ. 

Năm ất-sửu (545) vua nhà Lương sai Dương Phiêu ịẸ ịWs sang 

làm thứ-sử Giao-châu, và sai Trần bá Tiên Píĩ n ỹc đem quân 
sang đánh Nam-vỉệt. Lý Nam-đế thua phải bỏ thành Long-bỉên 
chạy vể giữ thành Gỉa-ninh (huyện Yên-lãng, tỉnh Phúc-yên). 
Trần bá Tiên đem quân lên vây thành Gỉa-nỉnh, Lý Nam-đế chạy 

về giữ thành Tân-xương Slí H , tức là đất Phong-châu cũ thuộc 
tĩnh Vĩnh-yên bây giờ. 

Quân nhà Lương lại tiến lên đuổi đánh, Lý Nam-đế thấy thế 
mình yếu, chống không nổi, mới rút quân lên đóng ở động 

Khuất-liêu jtẼ li® (thuộc đất Hưng-hóa), để đợi thu-xếp được 
quân-sĩ lại ra đánh. Được non một năm, Lý Nam-đế đem hai vạn 

quân ra đánh nhau với Trần bá Tiên ở hồ Điển-triệt M /iỉ (?), lại 
thua. Lý Nam-đế bèn giao bỉnh quyển lại cho tả-tưóng quân 

Triệu quang Phục j@t ÍM chống nhau với quân nhà Lương rồi 
trở vể Khuất-liêu. 

Triệu quang Phục là con quan tháỉ-phó Triệu Túc Èi St người ở 
Châu-dỉên (Vĩnh-tường, tỉnh Vĩnh-yên) theo cha giúp Lý Nam-đế 
lập được nhiều công, nay đem quân chống-cự với nhà Lương 



được ít lâu, rồi sau thấy thế quân Tàu còn mạnh, địch không nổi, 

bèn rút quân về Dạ-trạch ^ /2p[2]. Dạ-trạch là chỗ đồng lầy, 
chung quanh cỏ mọc như rừng, ở giữa có bãi cát làm nhà ở 
được. Triệu quang Phục vào ở đấy ngày nấp ẩn, tối thì cho lính 
chở thuyền độc-mộc ra đánh quân của Trần bá Tiên, cưóp lấy 
lương-thực về nuôi quân-sĩ. Trần bá Tiên đánh mãi không được. 

Người thời bấy giờ gọi Triệu quang Phục là Dạ-trạch vương & 

I£ 

2. TRIỆU VIỆT-VƯƠNG (549-571). Năm mậu-thìn (548) Lý 
Nam-đế ở trong Khuất-lỉêu phải bệnh mất, sang năm sau Triệu 
quang Phục ở Dạ-trạch được tin ấy bèn xung là Vỉệt-vương. 
Bấy giờ quân của Việt- vương đã sắp hết lương, mà mãi không 
phá được quân Tàu. May nhờ gặp lúc ở bên Tàu có loạn Hầu 

cảnh ĨẾ , vua nhà Lương phải triệu Trần bá Tiên vể để 

người tĩ-tướng là Dương Sàn ịỀ JR ở lại chống cự với Triệu 
quang Phục. Quang Phục mới thừa thế đem quân ra đánh phá 
quân Tàu, rồi về lấy lại thành Long-biên. 

Khỉ Lý Nam-đế thất thế chạy vể Khuất-liêu thì ngưòỉ anh họ là 

Lý thiên Bảo $ ^ B cùng với người họ là Lý phật Tử $ -? 

đem quân chạy vào quận cửu-chân, rồi bị quân nhà Lương đuổi 

đánh chạy sang Lào, đến đóng ở động Dã-năng 15 ỀỀ, xung là 

Đào-lang-vương Ềĩ 3E, quốc hiệu là Dã-năng. 

Năm ất-họi (555) là năm thứ 7 đời Triệu Vỉệt-vương, Lý thiên 
Bảo mất, không có con, bỉnh-quyển về cả Lý Phật Tử. Đến 
năm đỉnh-sửu (557) Lý Phật Tử đem quân vể chống vói Triệu 
Việt-vương. Đánh nhau mấy trận không được, Phật Tử mói xỉn 



chia đất giảng hòa. Triệu Việt vương nghĩ tình họ Lý, cũng 
thuận chia đất cho Lý Phật Tử. 

Lý Phật Tử đóng ở Ô-dỉên M JÊ (nay ở vào làng Đạỉ-mỗ, thuộc 
huyện Từ-lỉêm, tỉnh Hà-đông). Triệu Vỉệt-vương đóng ở Long- 

bỉên, lấy bãi Quân-thần Ẽ ;ỷN làm giói hạn (bãi ấy thuộc làng 
Thượng-cát, huyện Từ-liêm). Triệu Vỉệt-vương lại gả con gái 
cho Phật Tử để tỏ tĩnh hòa hiếu với nhau. Nhưng Phật Tử vẫn 
có ý muốn thôn-tính, bởi vậy bể ngoài tuy là hòa hiếu, nhưng bể 
trong vẫn sửa-soạn để đánh lấy Long-bỉên. 

Năm tân-mão (571), Phật Tử bất thình-lình đem quân đánh Triệu 
Việt-vvơng. Triệu Việt-vương thua chạy đến sông Đạỉ-nha 

3,! (nay ở huyện Đạỉ-an, tỉnh Nam-định), nhảy xuống sông tự 
tận. Người ở đấy cảm nhớ Triệu Vỉệt-vương, mới lập đền thờ 
ở chỗ sông Đại-nha. Nay còn có đền thờ ở làng Đạỉ-bộ, gần 
huyện Đại-an. 

3. HẬU LÝ NAM-ĐÊ (571-602). Lý Phật Tử lấy được thành 
Long-bỉên rồi, xung đế hiệu, đóng đô ở Phong-châu (thuộc 

huyện Bạch-hạc, tỉnh Vĩnh-yên), sai Lý đại Quyển $ lí giữ 

Long-bỉên và Lý-phổ ĐỈnh $ ĨÍ 7 pFi giữ Ô-dỉên. 

Trong khi Lý Phật Tử làm vua ở Nam-việt thì vua Văn-đế nhà 
Tùy PỄẰS' đã gồm cả Nam Bắc, nhất-thống nước Tàu. Đến 
năm nhâm-tuất (602) vua nhà Tùy sai tưáng là Lưu Phương sy 
7d đem quân 27 doanh sang đánh Nam-việt. 

Lưu Phương sai ngưòi lấy lẽ họa phúc để dụ Lý Phật Tử vể 
hàng. Hậu Lý Nam-đế sợ thế không địch nổi bèn xỉn vể hàng. 



Từ đấy đất Gỉao-châu lại bị nước Tàu cai-trị 336 năm nữa. 

Chú thích cuối trang 

1. A cứ theo sách « Khâm-định Việt-sử» thì huyện Thái-bình 
thuộc về Phong-châu ngày trước, nay ở vào địa-hạt tỉnh 
Sơn-tây nhưng mà không rõ là chỗ nào, chứ không phải là 
phủ Tháỉ-bình ở Son-nam mà bây giờ là tỉnh Thái-bình. 

2. A Bây giờ thuộc phủ Khoáỉ-châu, tỉnh Hưng-yên. 


Quyển I/Phần II/Chương V 
CHƯƠNG V 

BẮC THUỘC LẦN THỨBA 

( 603 — 939 ) 

I. NHÀ TÙY: Việc đánh Lâm-ấp 

1. Chính-trị nhà Đường 

2. An-nam đô-hộ phủ 

3. Mai Hắc-đế 

4. Giặc bể 

_ . 5. Bố-cái Đại-vương 

II. % NHÀ" "" " "" " 

ĐƯỜNG 6. Uệc đánh nước Hoàn-vương 

7. Nam-chiếu cưóp phá Giao- 
châu 

8. Cao Biển bình giặc Nam-chiếu 

9. Công việc của Cao Biền 

10. Sựtrị-loạn của nước Tàu 

III. ĐỜI NGŨ- 1. Tình-thế nước Tàu 

QUÍ 2. Họ Khúc dấy nghiệp: Khúc 

thừa Dụ 

3. Khúc Hạo 

4. Khúc thừa Mỹ 

5. Dương diên Nghệ và Kiều 
công Tiện 

6. Ngô Quyền phá quân Nam-hán 


I. NHÀ TÙY (589-617) 

VIỆC ĐÁNH LÂM-Ấp. Nhà Tùy ĩề làm vua bên Tàu được 28 
năm thì mất. Trong bấy nhiêu năm thì sử không chép chuyện gì 
lạ, chỉ nói rằng năm ất-sửu (605), vua nhà Tùy nghe nói ở Lâm- 
ấp có nhiều của, bèn sai tướng là Lưu Phưong đem quân đi 
đánh. 

Vua Lâm-ấp lúc bấy giờ là Phạm phạm Chí /$, y ẼỄ đem quân 
ra giữ những chỗ hỉểm-yếu, ở bên này sông Đồ-lê (?) để chống 
cự với quân Tàu. Nhưng chẳng bao lâu quân Lâm- ấp phải thua 
bỏ chạy. Lưu Phương thừa thế tiến quân sang sông đuổi đánh, 
gặp đại bỉnh Lâm-ấp kéo đến, có nhiều voi, thế rất mạnh. Lưu 
Phương bèn dùng mưu: sai quân đào hô lấy cỏ phủ lên, rồi sai 
quân ra đánh nhử, giả tảng bại trận. Quân Lâm-ấp đuổi theo 
được một quãng, voi sa xuống hố, quân-sĩ loạn cả. Khỉ bấy giờ 
quân Tàu mái quay trở lại lấy cung nỏ bán, voi khiếp sợ xéo cả 
lên quân Lâm- ấp mà chạy. Lưu Phương cũng phải bệnh vể đến 
nửa đường thì chết. 

II. NHÀ ĐUỮNG (618-907) 

1. CHÍNH-TRỊ NHÀ ĐƯỜNG. Năm mậu-dần (618) nhà Tùy 
mất nước, nhà Đường m kế nghiệp làm vua nước Tàu. Đến 
nam tan-tỊ (621) vua Cao-tO nha Đương r^] lã sai Khâu Hòa 
SẸ ÍP làm đại tổng-quản ế/S tí sang caỉ-trị Gỉao-châu. 

Từ khỉ nước ta thuộc vể nước Tàu, chỉ có nhà Đường cai-trị là 
nghiệt hơn cả. Nhưng sử chép lược quá: thường cách hai ba năm 



mói chép một việc, chắc là những nhà làm sử nước ta sau cứ 
theo sử Tàu chép lại, cho nên mới sơ-lược như vậy. 

2. AN-NAM ĐÔ-HỘ PHỦ. Năm kỷ-mão (679) vua Cao-tông nhà 

Đường ỈỀMPs chia đất Gỉao-châu ra làm 12 châu, 59 huyện, và 

đặt An-nam đô-hộ-phủ ỉc Ệiĩ 11 Hr [1]. 

Nước ta gọi là An-nam khởi đầu từ đấy. 

Mười hai Châu đời nhà Đường là những châu này: 


1 Giao châu ^ 8 huyện (Hà-nội, Nam- 

địnhv.v.) 

2. Luc-châu ^ ^ có 3 huyện (Quảng-yên, 

■ Lạng-sơn) 

3. hâu ■ ậg 11 có 3 huyện (Son-tây) 

4 Phong- Éậ 'J'li có 3 huyện (Son- 
châu tây) 

5 - Ihàu 9 ^ có 3 huyện ( ? ) 

6 - ^ có 4 huyện ( ? ) 

7. Chi-châu 2 'Ji'l có 7 huyện (?) 

8. ll® 'J'H có 7 huyện (?) 


9. Võ-an-châu n£ $ 'J'li có 2 huyện (?) 

10. Ái-cMu * w có 6 hu yệ n (Thanh- 

hóa) 


11. Hoan-châu 


m 'J'H có 4 huyện (Nghệ- 
an) 


12. Diên-châu Ị ; >N có 7 hu y ện (N § hệ - 
. an ) 

Ớ về phía tây-bác đất Gỉao-châu lại đặt một châu nữa, gọi là 


Man-châu SI 'J'H gồm cả những Mường ở mạn ấy, lệ cứ hằng 
năm phải triều cống vua nhà Đường. 



Ẩy là đạỉ-để cách chính-trị nhà Đường như vậy. Còn thường thì 
cũng loạn-lạc luôn: khỉ thì người trong nước nổi lên đánh phá 
như Mai Hắc-đế và Bố-cái đại-vưong; khỉ thì những nước ở 
ngoài vào xâm-phạm, như nước Hoàn-vương và nước Nam- 
chiếu. 

3. MAI HẮC-ĐÊ (722). Năm nhâm-tuất (722) là năm Khaỉ- 
nguyên thứ 10 vể đời vua Huyển-tông È ^ nhà Đường, ở 

Hoan-châu có một người tên là Mai thúc Loan íỵ 'U nổi lên 
chống cự với quân nhà Đường. 

Mai thúc Loan là ngưòi huyện Thỉên-lộc, tức là huyện Can-lộc, 
tỉnh Hà-tĩnh bây giờ, mặt mũi đen sĩ, sức -vóc khỏe-mạnh, thấy 
quan nhà Đường làm nhiều điểu tàn-bạo, dân-gỉan khổ-sở, lại 
nhân lúc bấy giờ lắm gỉặc-gỉã, ông ấy bèn chỉêu-mộ những 
người nghĩa-dũng, rồi chiếm giữ lấy một chỗ ở đất Hoan-châu 
(nay thuộc huyện Nam-đưòng tỉnh Nghệ-an) rồi xây thành đáp 

lũy, xung hoàng-đế, tục gọi là Hắc-đế fầ i m i . 

Mai Hắc-đế lại kết hiếu với nước Lâm-ấp và nước Chân-lạp 
để làm ngoại viện. 

Vua nhà Đường sai quan nội-thị là Dương tư Húc ịỀ s M đem 

quân sang cùng với quan Đô-hộ là Quang sở Khách % ỈE s đi 
đánh Mai Hắc-đế. Hắc-đế thế yếu chống không nổi phải thua 
chạy, được ít lâu thì mất. 

Nay ở núi vệ-sơn ílĩ ƯJ huyện Nam-đường, tỉnh Nghệ-an, còn 
có dỉ-tích thành cũ của vua Hắc-đế, và ở xã Hương-lãm, huyện 
Nam-đường còn có đển-thờ. 



4. GIẶC BÊ. Năm đỉnh-vị (767) là năm Đạỉ-lịch thứ 2, đòỉ vua 
Đạỉ-tông ^ nhà Đường, sử chép rằng có quân Côn-lôn 

và quân Đồ-bà M 8 là quân ở những đảo ngoài bể vào cưóp 
phá đất Gỉao-châu, lên vây các châu-thành. 

Quan Kỉnh-lược-sứ là Trương bá Nghỉ 5R iỗ ÍÍẾ cùng với quan 

Đô-úy là Cao chính Bình iS IE ¥- đem quân đánh phá được lũ 

giặc ấy. Trương bá Nghi bèn đáp La-thành w M, để phòng thủ 
phủ-trị. La-thành khởi đầu từ đấy. 

5. Bố-CÁI ĐẠI- VƯƠNG (791). Năm tân-vị (791) quan Đô-hộ là 
Cao chính Bình bắt dân đóng sưu-thuế nặng quá, lòng dân oán- 

gỉận. Khỉ bấy giờ ở quận Đường-lâm JjỊ ịị (bây giờ là làng 
Cam-lâm, huyện Phúc-thọ, tỉnh Son-tây) có ngưòỉ tên là Phùng 

Hưng /H H nổi lên đem quân về phá phủ Đô-hộ. Cao chính Bình 
lo sợ thành bệnh mà chết. Phùng Hưng mói chiếm giữ phủ- 
thành, được mấy tháng thì mất. Quân-sĩ lập con Phùng Hưng là 

Phùng An /H ỉc lên nối nghiệp. Dân ái-mộ Phùng Hưng mới lập 

đền thờ và tôn lên làm Bô cái Đạỉ-vương íp n ^ ĩ, bởi vì ta 
gọi cha là bố, mẹ là cái, nghĩa là tôn Phùng Hưng lên làm cha 
mẹ. 

Tháng 7 năm tân-vị ấy, vua nhà Đường sai Triệu Xương j@t H 
sang làm Đô-hộ. Phùng An liệu thế chống không nổi xin ra hàng. 

6. VIỆC ĐÁNH NƯỚC HOÀN-VƯƠNG. Nước Lâm-ấp từ khỉ 
bị tướng nhà Tùy là Lưu Phương sang đánh, rồi quốc -vương là 
Phạm phạm Chí dâng biểu tạ tội và xỉn triều cống như cũ. Đến 

quãng năm Trỉnh-quan đời vua Tháỉ-tông ^ nhà Đường, vua 



Lâm-ấp là Phạm đầu Lê >B 11 s? mất, con là Phạm trấn Long 
>B ÍM Si cũng bị ngưòi giết, dân trong nước mới lập ngưòi con 
của bà cô Phạm đầu Lê, tên là Chư cát Địa tễ M MỀ lên làm vua. 

Chư cát Địa đổi quốc hiệu là Hoàn-vương-quốc ĩJt 3E im . Từ đó 
về sau thường thường ngưòi nước Hoàn-vương lại sang quấy- 
nhỉễu ở Gỉao-châu, và chiếm giữ lấy châu Hoan và châu Ái. 

Năm mậu-tí (808) đời vua Hỉến-tông M ^ , quan Đô-hộ là 

Trương Chu đem bỉnh-thuyển đi đánh giết hại quân Hoàn- 
vương rất nhiều. Vua nước ấy bèn lui về ở phía nam (ở vào 
quãng tỉnh Quảng-nam, Quảng-nghĩa bây giờ) và đổi quốc-hỉệu 

là Chỉêm-thành ỉĩ ỉjỉ. 

7. NAM-CHIÊU CƯỚP PHÁ GIAO-CHÂU. vể cuối đòi nhà 
Đường, quan-lạỉ Tàu lắm ngưòi chỉ vì tư lọỉ, ức-hỉếp nhân-dân 

như Đô-hộ Lý Trác $ w cứ vào những chợ ở chỗ Mường-mán 
mua trâu mua ngựa, mỗi con chỉ trả có một đấu muối, rồi giết 

tù-trưởng tt -H mán là Đỗ tồn Thành tt ĩặ M , . Vĩ thê cho nên 
người Mường-mán tức giận bèn dụ người Nam-chỉếu sang 
cưóp-phá, làm cho dân Giao-chỉ khổ-sở trong 10 năm trời. 

ở phía tây-bác đất Gỉao-châu, tức là ở phía tây tỉnh Vân-nam 
bây giờ có một xứ ngưòi nòi Thái ở. Ngưòỉ xứ ấy gọi vua là 

chiếu pp. Trước có 6 chiếu là Mông-huể R s, Việt-thác Ếl 

Lãng-khung /M éỊ, Đằng-đạm ỈẼ iỄ, Thỉ-lãng ĨỀ Mông-xá M 

è. Chiếu Mông-xá ở vể phía nam nên gọi là Nam-chiếu pp. 



Trong khoảng năm Khaỉ-nguyên (713-742) đòi vua Huyển-tông 

nhà Đường, Nam-chỉếu là Bĩ-la-Cáp s 1 I cường-thịnh lên, 
mà 5 chiếu kia suy-hèn đi. Bĩ-la-Cáp mới đút lót cho quan Tiết- 

độ-sứ đạo Kỉếm-nam ê!l ip JH ÍỀ là Vưcmg Dục 3E s để xin 
họp cả 6 chiếu lại làm một. Trỉểu-đình nhà Đường thuận cho, 

và đặt tên là Qui-nghĩa ii II. Từ đó Nam-chỉếu càng ngày càng 

thịnh lên, đem quân đi đánh Thổ-phổn p± 5 (Tây-tạng) rồi dời 

đô lên đóng ở thành Thái-hòa isi ÍP (thành Đạỉ-lý ^ ĨỄ bây giờ). 

Năm bính-dần (846) quân Nam-chỉếu sang cưóp ở Gỉao-châu, 

quan Kỉnh-lược-sứ là Bùi nguyên Dụ ậ| 7L đem quân đánh 
đuổi đi. 

Năm mậu-dần (858), nhà Đường sai Vương Thức zE ĩt sang 
làm Kỉnh-lược-sứ. Vương Thức là ngưòỉ có tàỉ-lược, trị dân có 
phép-tác, cho nên những gỉặc-gỉã đểu dẹp yên được cả, mà 
quân Mường và quân Nam-chiếu cũng không dám sang quấy 
nhiễu. 

Năm canh-thìn (860), nhà Đường gọi Vương Thức vể làm Quan- 
sát-sứ ở Tích-đông /$T JỆ[ và sai Lý HỘ $ ỊP sang làm Đô-hộ. 

Bấy giờ Nam-chỉếu đã mạnh lắm, bèn xung là đế và đặt quốc- 
hiệu là Đại-mông R rồi lại đổi là Đạỉ-lễ lễ [2]. Lý HỘ 

giết người tù trưởng là Đỗ thủ Trừng tì: \F /§, người Mường 
lại đi dụ quân Nam-chỉếu sang đánh lấy mất phủ thành. Lý HỘ 

phải bỏ chạy về Tàu. Vương Khoan ĩ Jt đem bỉnh sang cứu, 
quân Nam-chỉếu bỏ thành rút về. 



Năm nhâm-ngọ (862), quân Nam-chiếu sang đánh Gỉao-châu, nhà 

Đường sai Thái Tập H H đem ba vạn quân sang chống giữ. 
Quân Nam-chỉếu thấy quân nhà Đường nhiều lại rút về. Bấy 

giờ có quan Tỉết-độ-sứ Lĩnh-nam là Thái Kỉnh n sợ Thái Tập 
lập được công to bèn mật tâu với vua nhà Đường rằng Gỉao- 
châu đã yên, thì nên rút quân vể. Thái Tập xin để lại 5.000 quân 
cũng không được. 

Tháng giêng năm quí-mùỉ (863), Nam-chỉếu đem 50.000 quân 
sang đánh phủ thành. Thái Tập cầu cứu không kịp, thế bức quá 

phải tự-tử. Trận ấy có tương nhà Đường là Nguyên duy Đức ft 

}!f 'iM đem hơn 400 quân Kỉnh-nam Sũ Pã chạy ra đến bờ sông, 
thuyền bè không có, Nguyên duy Đức bảo chúng rằng chạy 
xuống nước cũng chết, bất nhược trở lại đánh nhau với giặc, 
một người đổi lấy hai ngưòỉ thì chẳng 10 hơn hay sao. Nói 
đoạn quay trở lại giết được hơn 2.000 người, nhưng đêm đến 

tướng Nam-chỉếu là Dương tư Tấn ịề s ắễ đem binh đến đánh, 
bọn Nguyên duy Đức chết cả. 

Quân Nam-chiếu vào thành giết hại rất nhiều ngưòỉ. sử chép 
rằng Nam-chỉếu hai lần sang đánh phủ thành, giết ngưòỉ Gỉao- 
châu hơn 15 vạn. 

Vua Nam Chiếu là Mông thế Long R PỀ cho Dương tư Tấn 

tề s quản lĩnh 20.000 quân và cho Đoàn tù Thiên lẵ tt M 
làm Tiết-độ-sứ ở lại giữ Gỉao-châu. 

Vua nhà Đường hạ chỉ đem An-nam đô-hộ-phủ về đóng ở Hải 

Môn : M (?), rồi lấy quân các đạo về ở Lĩnh-nam |i ® và 
đóng thuyền lớn để tải lương-thực, đợi ngày tiến binh. 



Mùa Thu năm gỉáp-thân (864) vua nhà Đường sai tướng là Cao 
Biển M m sang đánh quân Nam-chỉếu ở Gỉao-châu. 

8. CAO BIÊN BÌNH GIẶC NAM-CHIÊU. Cao Biển là ngưòỉ 
tướng giỏi nhà Đường, vốn dòng võ-tưóng-môn, tính ham văn- 
học, quân sĩ đểu có lòng mến-phục. 

Năm ất-dậu (865), Cao Biển cùng với quan Gỉám-quân là Lý duy 

Chu $ ắt jp| đưa quân sang đóng ở Hải-môn. Nhưng Lý duy 
Chu không ưa Cao Biển, muốn tìm mưu làm hại. Hai ngưòỉ bàn 
định tiến bỉnh. Cao Biển dẫn 5.000 quân đi trước, Lý duy Chu 
không phát bỉnh tiếp ứng. 

Tháng chín năm ấy quân rợ đang gặt lúc ở Phong-châu (huyện 
Bạch-hạc, tỉnh Vĩnh-yên), Cao Biển đến đánh cất-lẻn một trận, 
giết được nhiều người, rồi lấy thóc gạo nuôi quân-lính. 

Đến tháng 4 năm sau (866), Nam-chỉếu cho bọn Dương Tập ịỀ 

ếM, Phạm nê Ta >B ỈJẽ =Ly Triệu nặc Mỉ j@l PẼ /n sang giúp Đoàn 
tù Thiên để giữ Gỉao-châu. Khỉ bấy giờ có tướng nhà Đường là 

Vỉ trọng Te $ Í4 1 ¥ đem 7.000 quân mới sang, Cao Biển nhân 
dịp mới phát bỉnh đánh được mấy trận, cho ngưòỉ đưa tin thắng 
trận về Kỉnh, nhưng mà đi đến Hải-môn, Lý duy Chu giữ lại, 
không cho trỉểu-đình biết. 

Trong triều mãi không thấy tin tức gì, cho ra hỏi, thì Lý duy Chu 
tâu dối rằng Cao Biển đóng quân ở Phong-châu không chịu đánh 

giặc. Vua nghe tin ấy, nổi giận sai Vương án Quyển ĨE II lí ra 
thay, và đòi Cao Biển vể hỏi tội. Ngay tháng ấy Cao Biển phá 
quân Nam-chỉếu và vây La-thành đã được hơn 10 ngày rồi, chỉ 
nay mai thì lấy được, bỗng chốc được tin Vương án Quyển và 



Lý duy Chu sang thay. Cao Biển liền giao bỉnh-quyển cho Vỉ 
trọng Te, rồi cùng với mấy người thủ-hạ về bác. Nhưng trước 
Cao Biển đã sai ngưòi đi lẻn về Kỉnh dâng biểu tâu rõ tình- 
trạng. Vua nhà Đường biết rõ sự-tình, mừng lắm, lại cho Cao 
Biển thăng trật và sai trở sang cầm quân đánh Nam-chỉếu. 

Bọn Vương án Quyển và Lý duy Chu lưòỉ-bỉếng không vây 
đánh gì cả, đến khỉ Cao Biển trở sang mới đốc quân-bỉnh đánh 
thành, giết được Đoàn tù Thiên và ngưòỉ thổ làm hưóng-đạo là 

Chu cổ Đạo 7^ ~Ề ÌM . Còn những động Mán-thổ ở các nơi xỉn 
về hàng rất nhiều. 

Đất Gỉao-châu bị Nam-chiếu phá hại vừa 10 năm, đến bấy giờ 
Cao Biển lại lấy lại, đem về nội thuộc nhà Đường như cũ. 

9. CÔNG-VIỆC CỦA CAO BIỂN. Vua nhà Đường đổi An-nam 

làm Tĩnh-hảỉ IP /$, phong cho Cao Biển làm Tiết-độ-sứ. Cao 
Biển chỉnh-đốn mọi công-việc, lập đổn-ảỉ ở mạn bỉên-thùy để 
phòng giữ gỉặc-gỉã, làm sổ sưu-thuế để chỉ dụng việc công[3]. 
Cao Biển trị dân có phép tác cho nên ai cũng kính-phục, bởi vậy 

mới gọi tôn lên là Cao-vưcmg M ĨE. 

Cao Biển đắp lại thành Đại-la ^ w ở bờ sông Tô-lịch n M /I. 
Thành ấy bốn mặt dài hon 1982 trượng linh 5 thước, cao hai 
trượng linh 6 thước, đáp một đường đê bao bọc ở ngoài dài hơn 
2125 trượng linh 8 thước, cao 1 trượng rưỡi, dày 2 thượng. 
Trong thành cho dân sự làm nhà hon 40 vạn nóc (?). 

sử chép rằng Cao Biển dùng phép phù-thủy khiến Thỉên-lôi phá 
những thác-ghểnh ở các sông để cho thuyển-bè đi được. Thỉên- 
lôi ấy có lẽ là Cao Biển dùng thuốc súng chăng? 



Tục lại truyền rằng Cao Biển thấy bên Gỉao-châu ta lắm đất 
đế-vương, thường cứ cỡi diều giấy đi yểm đất, phá những chỗ 
sơn-thủy đẹp, và hại mất nhiều long-mạch. Những chuyện ấy 
là chuyện ngoa ngôn, không có lẽ gì mà tin được. 

Năm ất-vị (875) vua nhà Đường sai Cao Biển sang làm Tỉết-độ- 
sứ ở Tây-xuyên (Tứ-xuyên). Biển dâng người cháu họ là Cao 

Tầm H '/# làm Tiết-độ-sứ ở Gỉao-châu. 

Nhà Đường tuy lấy lại được đất Gỉao-châu nhưng bên Tàu lại 
sắp loạn, giặc cưóp dần dần nổi lên, ngôi nhà vua cũng dần 
dần sáp đổ, nước Tàu lại chia rẽ làm mấy nước, cho nên ở xứ 
Gỉao-châu cũng có sự bỉến-cảỉ. 

10. SựTRỊ-LOẠN CỦA NƯỚC TÀU. Xét chuyện nước Tàu từ 

đời nhà Hán 5H cho đến đời bấy giờ, cứ mỗi nhà lên cầm quyển 
chính-trị được vài ba trăm năm, rồi trong nước lại biến loạn, 
nam bác phân tranh độ chừng năm bảy mưoỉ năm, khi ấy có 
một nhà đứng lên dẹp loạn yên nước, lập lên cơ-nghỉệp một nhà 
khác. 

Phàm sự trị-loạn thay-đổỉ trong một xã-hộỉ là thường lý, nhưng 
chỉ lạ có một điểu mấy lần bên Tàu loạn cũng tương-tự như 
nhau cả. Xem như khỉ nhà Hán suy, thì nước Tàu phải loạn Tam- 
quốc; hết Tam-quốc thì có nhà Tấn nhất-thống. Đến khi nhà 
Tấn suy, thì có Nam Bắc-trỉểu; hết Nam Bắc-trỉểu thì có nhà 
Đường nhất-thống. Nay thì nhà Đường suy lại phải cái loạn 
Ngũ-Quí. Cái cơ-hộỉ trị-loạn bên Tàu giống nhau như thế là 
cũng có lẽ tại cái phong-tục và cái xã-hội của Tàu. Sự gỉáo-dục 
không thay-đổỉ, nhân-quần trong nước không tiến-bộ, cách tư- 
tưởng không khaỉ-hóa, cho nên nước tuy lâu đòi, mà trình-độ xã- 



hội vẫn đứng nguyên một chỗ. Khỉ có bỉến-loạn là chỉ có mấy 
người có quyển-thế tranh-cạnh với nhau, chứ dân trong nước hễ 
thấy bên nào mạnhlà làm tôi bên ấy. Nhà Hán làm vua là dân nhà 
Hán, nhà Đường làm vua là dân nhà Đường, việc gì cũng đổ cho 
thỉên-mệnh, làm dân chỉ biết thuận-thụ một bể mà thôi. 

xứ Gỉao-châu mình tự đời nhà Hán cho đến đòi Ngũ-Quí vẫn là 
đất nội thuộc của Tàu, cho nên sự trị-loạn bên Tàu cũng ảnh- 
hưởng đến nước mình. Nhờ khỉ bên Tàu loạn-lạc, ngưòỉ Tàu 
bận việc nước, thì bên Gỉao-châu cũng rục-rịch tự lập được ba 
năm. Nhưng chỉ vĩ nước thì nhỏ, ngưòỉ thì ít, mà ngưòỉ trong 
nước lại không biết đồng tâm với nhau, không hiểu các lẽ họp- 
quần đoàn-thể là thế nào, cho nên không thành công được. 


III. ĐỜI NGŨ-QUÍ (907-959) 

1. TÌNH-THÊ NƯỚC TÀU. Năm đỉnh-mão (907) nhà Đường 
mất ngôi, nhà Hậu-Lương ÍỀ Hậu-Đường ÍỀ )S, Hậu-Tấn 

ÍỀ s, Hậu-Hán ÍỀ 'M, Hậu-Chu ÍỀ MI, tranh nhau làm vua. Mỗi 
nhà được mấy năm, gồm tất cả là 52 năm, gọi là đòỉ Ngũ-Quí 

ỉĩ ặ hay là Ngũ Đại ỉĩ ft. 

2. HỌ KHÚC DẤY NGHIỆP: KHÚC THỪA Dự (906-907). 
Trước khỉ nhà Đường sáp mất ngôi độ mấy năm, thì bên Tàu 
loạn, giặc cưóp nổi lên khắp cả mọi nơi. Uy-quyển nhà vua 
không ra đến bên ngoài, thế-lực ai mạnh thì ngưòỉ ấy xung đế, 
xung vương. Ớ Gỉao-châu, lúc bấy giờ có một ngưòỉ họ Khúc 

tên là thừa Dụ tì ỹặx ÍS, quê ở Hồng-châu (thuộc địa-hạt Bình- 
gỉang và Nỉnh-gỉang ở Hảỉ-dưong). Khúc thừa Dụ vốn là một 



người hào-phú trong xứ, mà tính lại khoan-hòa, hay thưong 
người, cho nên có nhiều ngưòi kính-phục. Năm bính-dần (906) 

đời vua Chiêu-tuyên nhà Đường m Bp n, nhân khỉ trong châu có 

loạn, chúng cử ông ấy lên làm Tiết-độ-sứ ỄP JH ÍẼ để cai-trị 
Gỉao-châu. Nhà Đường lúc bấy giờ suy-nhược, thế không ngăn 
cấm được, cũng thuận cho ông ấy làm Tĩnh-hải Tỉết-độ-sứ và 

gia phong Đồng-bình-chương-sự |W| ^ 

Năm sau nhà Đường mất ngôi, nhà Hậu-Lưong ÍỀ ^ phong cho 

Luu-Ân SU ĨỀ làm Nam-bình- vương ¥■ 3E, kỉêmchức Tiết- 

độ-sứ Quảng-châu và Tĩnh-hải, có ý để lấy lại Gỉao-châu. 

Khúc thừa Dụ làm Tiết-độ-sứ được non một năm thì mất, giao 
quyển lại cho con là Khúc Hạo tì II. 

3. KHÚC HẠO (907-917). Khúc Hạo lên thay cha làm Tỉết-độ- 
sứ, lập ra lộ, phủ, châu, xã ở các nơi, đặt quan-lạỉ, sửa-sang 

việc thuế-má, việc suu-dịch và lại cho con là Khúc thừa Mỹ tì 

7?K H sang sứ bên Quảng-châu, tiếng là kết hiếu vói nhau, 
nhưng cốt để dò-thám mọi việc hư thực. 

Lưu Ân ở Quảng-châu đóng phủ-trị ở Phỉên-ngung được 4 năm 

thì mất. Em là Lưu Cung sy B (trước gọi là Lưu Nham sy K) 
lên thay. Được ít lâu, nhân có việc bất bình vóỉ nhà Hậu-Lương, 

Lưu Cung tự xung đế, quốc hiệu là Đạỉ-việt ĨS. Đến năm 

đỉnh-sửu (947) cải quốc hiệu là Nam-hán \ậi 'M. 

4. KHÚC THỪA MỸ (917-923). Năm đỉnh-sửu (917) Khúc Hạo 
mất, truyền nghiệp lại cho con là Khúc thừa Mỹ. Khúc thừa Mỹ 



nhận chức Tỉết-độ-sứ của nhà Lương, chứ không thần-phục 
nhà Nam-Hán. Vua nước Nam-Hán lấy sự ấy làm hiểm, đến 

năm quí-mùỉ (923) sai tương là Lý khác Chính $ ^ IE đem 

quân sang đánh bát được Khúc thừa Mỹ, rồi sai Lý Tiến $ ÌỀ 
sang làm thứ-sử cùng với Lý khác Chính giữ Gỉao-châu. 

5. DƯƠNG DIÊN NGHỆ VÀ KlỂu CÔNG TIỆN (931-938). 

Năm tân-mão (931) Dương diên Nghệ IU IẼ B là tướng của 
Khúc Hạo ngày trước mới nổi lên, mộ quân đánh đuổi bọn Lý 
khác Chính và Lý Tiến đi, rồi tự xung làm Tỉết-độ-sứ Được 6 
năm, Dương diên Nghệ bị ngưòỉ nha-tương là Kiểu công Tiện 

ÍB 01 giết đi mà cướp lấy quyển. 

6. NGÔ QUYÊN PHÁ QUÂN NAM-HÁN. Khỉ ấy có người 

tướng của Dương diên Nghệ là Ngô Quyển ^ lí cử bỉnh đi 
đánh Kiểu công Tiện để báo thù cho chúa. Ngô Quyển là ngưòi 

làng Đường-lâm ]S w , cùng một làng với Phùng Hưngngày 
trước (huyện Phú-thọ, tỉnh Sơn-tây) làm quan vái Dương diên 
Nghệ. Dương diên Nghệ thấy người có tài-trí mới gả con gái 
cho, và phong cho vào giữ Áỉ-châu (Thanh-hóa). Khỉ được tin 
Kiểu công Tiện đã giết mất Dương diên Nghệ, Ngô Quyển liền 
đem quân ra đánh. 

Kiểu công Tiện cho sang cầu cứu ở bên Nam-Hán, Hán-chủ 

nhân dịp cho thái-tử là Hoằng Tháo IA đưa quân đi trước, 
mình tự dẫn quân đi tiếp ứng. 

Khỉ quân Hoằng Tháo vào gần đến sông Bạch-đằng â 81 /X, thì 
bên này Ngô Quyển đã giết được Kiểu công Tiện (938), rồi một 
mặt truyền lệnh cho quân-sĩ phải hết sức phòng bị, một mặt sai 



người lấy gỗ cặp sát nhọn, cắm ngầm ở dưới lòng sông Bạch- 
đằng, xong rồi chờ đến lúc nước thủy-trỉểu lên, cho quân ra 
khiêu chiến; quân Nam-Hán đuổi theo, đến lúc nước xuống, Ngô 
Quyển hồi quân đánh ập lại, quân Nam-hán thua chạy, bao nhiêu 
thuyền mác vào cộc gỗ thủng-nát mất cả, người chết quá nửa. 
Hoằng Tháo bị Ngô Quyển bắt được, đem vể giết đi. 

Hán-chủ nghe tin ấy, khóc òa lên, rồi đem quân vể Phiên-ngung, 
không dám sang quấy nhiễu nữa. 

Ngô Quyển trong thì giết được nghịch-thần, báo thù cho chủ, 
ngoài thì phá được cưòng-địch, bảo toàn được nước, thật là một 
người trung-nghĩa lưu danh thiên cổ, mà cũng nhờ có tay Ngô 
Quyển, nước Nam ta mới cởi được ách Bắc-thuộc hon một 
nghìn năm, và mở đường cho Đỉnh, Lê, Lý, Trần, vể sau này 
được tự-chủ ở cõi Nam vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Nhà Đường lúc đó chia nhiều tỉnh bên Tàu ra làm Đô-hộ 
phủ nhưTứ-xuyên Đô-hộ phủ, An-nam Đô-hộ phủ v.v. vậy 
Đô-hộ là một chức quan chứ không phải là một chính-thể 
cai-trị các thuộc-địa như ta hiểu bây giờ. 

2. A Đến đời Ngũ-Quí vào quãng nhà Hậu-Tấn có ngưòi tên 

là Đoàn tư Bình lâ s ¥■ lên làm vua đổi quốc-hỉệu là Đạỉ- 

lý ;Ả; ỈI truyền đến đời Hồng-võ (1368-1392) nhà Minh 
mới mất. Nhà Minh đặt là Đại-lý phủ, thuộc về tỉnh Vân- 
nam. 

3. A Có người bảo rằng ngưòi Việt-nam ta phải đóng sưu 
thuế khởi đầu từ Cao Biển. 



Quyển I/Phần II/Chương VI 
CHƯƠNG VI 

KẾT-QUẢ của thời bắc-thuộc 

1. Người nước Nam nhiễm văn-minh của Tàu 

2. Nho-gỉáo 

3. Đạo-giáo 

4. Phật-giáo 

5. Sự tiến-hóa của người nước Nam 

1. NGƯỜI NƯỚC NAM NHIỄM VĂN-MINH CỦA TÀU. Từ 
khỉ vua Vũ-đê nhà Hán sai LỘ bác Đức Sỗ tu ÍH sang đánh lấy 

Nam-việt cho đến đời Ngũ-Quí, ông Ngô Quyền ^ tí đánh- 
đuổỉ người Tàu về bác, tính vừa tròn 1.050 năm. 

xứ Gỉao-châu ta bị người Tàu sang cai-trị bấy lâu năm thì chác 
là sự sỉnh-hoạt của người bản-xứ cũng bị thay-đổi một cách 
khác hẳn vói trước. Khi đất Gỉao-châu còn gọi là Văn-lang hay 
là Âu-lạc thì người bản-xứ ăn ở thế nào, phong-tục làm sao, nay 
cũng không có dỉ-tích gì mà kê-cứu ra cho rõ được. Có lẽ cũng 
tự-hổ như Mường hay là Mán ở mạn thượng-du đất Bắc-Việt 
bây giờ. Giả sử có đem vua Hùng-vương họ Hồng-bàng và vua 
An-dương-vương họ Thục mà sánh với mấy người Quan-lang ở 
mạn thượng-du thì dễ thường cũng không xa sự thực là mấy. 
Nhưng đây là một điều nói phỏng mà thôi, chứ lấy gì làm đích- 
xác? 

vả lại, khỉ người một xã-hội đã văn-minh như ngưòi Tàu mà đi 
mở đất chưa khai như đất Gỉao-châu lúc bấy giờ, thì e rằng 
người Tàu chiếm giữ lấy chỗ bình địa rổỉ tụ-họp vói nhau mà 


làm ăn, còn những người bản-xứ thì hoặc là lẫn với kẻkhỏe hon 
mình, hoặc gỉết-hạỉ đi, hoặc vào ở trong rừng trong núi rồi chết 
mòn chết mỏi đi. Kổ như thế thì người mình bây giờ cũng 
không xa người Tàu là bao nhiêu. 

Dau thế nào mặc lòng, hết đời Bắc-thuộc rồi thì ngưòỉ Gỉao- 
châu ta có một cái nghị-lực riêng và cái tính-chất riêng để độc- 
lập, chứ không chịu lẫn với nước Tàu. Duy chỉ có sự sùng-tín, 
sự học-vấn, cách cai-trị thì bao giờ mình cũng chịu cái ảnh- 
hưởng của Tàu. 

Nguyên nước Tàu từ đòi Tam-Đạỉ H đã văn-minh lắm, mà 

nhất là vể đời nhà Chu jp| thì cái học-thuật lại càng rực-rỡ lắm. 

Những học-pháỉ lán như là Nho-gỉáo ÍẼ ặk và Lão-gỉáo 

đểu khởi đầu từ đời ấy. vể sau đến đời nhà Hán 'M, nhà Đường 

m, những học-pháỉ ấy thịnh lên, lại có Phật- giáo ặk ỞẤn-độ 
truyền sang, rồi cả ba đạo cùng truyển-bá đi khắp cả mọi noi 
trong nước. Từ đó trở vể sau nước Tàu và những nước chịu 
ảnh-hưởng của Tàu đểu theo tông-chỉ của những đạo ấy mà lập 
ra sự sùng-tín, luân-lý và phong-tục tương-tự như nhau cả. vậy 
ta xét qua xem những học-pháỉ ấy gốc-tích từ đâu, và cái tông- 
chỉ của những học-pháỉ ấy ra thế nào. 

2. NHO-GIÁO. Nho giáo sinh ra từ đức Khổng-tử ỈL Ngài 

húy là Khâu £$, tên chữ là Trọng Nỉ ỉẽ, sinh ở nước Lỗ % 
(thuộc tỉnh Sơn-đông) vào năm 551 trước Tây-lịch, về đòỉ vua 

Lỉnh-vưong nhà Chu ]H s zE. 



Ngài sinh ra vào đời Xuân-Thu # ịk, có Ngũ bá tranh cường, 
dân-tình khổ-sở, phong-tục bạỉ-hoạỉ. Ngài muốn lấy đạo luân- 
thường mà dạy ngưòi ta cách ăn-ở với nhau trong đòi. Ngài đi 
du-lịch trong mấy nước chư-hầu, hết nước nọ qua đến nước 
kia, môn-đệ theo ngài cũng nhiều. Đến lúc già, ngài trở về nước 

Lỗ, soạn kỉnh Thi pặ, kỉnh Thư Hr, kỉnh Dịch Ji, định kỉnh Lễ 

ÍỄ, kỉnh Nhạc ẳtế và làm ra kỉnh Xuân Thu n ịk, rồi đến năm 

479 tr. Tây-lịch về đời vua Kính-vưong nhà Chu ill ® ĨE thì 
Ngài mất, thọ được 72 tuổi. 

Ngài chỉ cốt lấy những điểu họp với bản-tính của loài ngưòỉ mà 
dạy người, chứ không dạy những điểu u-uẩn huyển-dỉệu khác 
với đạo thường. Ngài nói rằng: « Đạo bất viễn nhân, nhân chỉ vi 

đạo nhỉ viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo ÌM^ỈẼÀ? Ải.ăỉ M 

ÌSẢ, ^ rI ìiL ỉầ ÌM. » Nghĩa là: đạo không xa cái bản-tính 
ngưòỉ ta, hễ vĩ đạo mà xa cái bản-tính ấy thì đạo ấy không phải 
là đạo. Bỏi vậy cái tông-chỉ của Ngài là chủ lấy Hỉêu, Đễ, 
Trung, Thứ làm gốc, và lấy sự sửa mình làm cốt mà dạy người. 
Ngài chỉ dạy người vể sự thực-tế hiện-tại, chứ những điểu 
viễn-vông ngoài những sự sỉnh-hoạt ở trần-thế ra thì ngài không 
bàn đến. Nói đến sự sống chết thì Ngài bảo rằng: « vị tri sinh, 

yên tri tử 7^ ÍP ÍÈ J M ÍP ỹE »: chưa biết được việc sống, sao 
đã biết được việc chết. Nói đến việc quỉ-thần thì ngài bảo rằng: 

« Quỉ-thần kính nhi viễn chỉ 3Ẽ, ỈỆ ỉỉõ 8 : quỉ-thần thì nên 

kính, mà không nên nói đến. » 

Tổng chi, đạo ngài thì có nhiều lý-tưởng cao-sỉêu (xem sách 
Nho-giáo)[ 1] nhưng về đường thực-tế thì chú-trọng ở luân- 



thường đạo-lý. Cái đạo luân-lý của ngài có thể truyền cho muôn 
đời vể sau không bao giờ vượt qua được. Đối vói mọi ngưòỉ thì 

ngài dạy: « Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân 3 pfị ^ tề 

À : điểu gì mà mình không muốn người ta làm cho mình, thì 
mình đừng làm cho aỉ ». Đối với việc bổn-phận của mình thì 
ngài dạy: Quân-tử động nhỉ thế vi thỉên-hạ đạo, hành nhỉ thế vi 
thỉên-hạ pháp, ngôn nhỉ thế vi thỉên-hạ tác, viễn chỉ tác vọng, 

cận chi tắc bất yếm. It-í-Rnlĩtỉt^^TỈÌI? ÍT ĩĩn tít 

5^T>Í, w m m±mw, ÌỄẲẫUTK: 

ngưòỉ quân-tử cử-động việc gì là để làm đạo cho thỉên-hạ, nói- 
năng điểu gì là để làm mực cho thỉên-hạ; ngưòỉ ở xa thì muốn 
lại gần, người ở gần thì không bao giờ chán[2]. 

Đạo của Khổng-tử truyền cho thầy Tăng Sâm H #; Tăng Sâm 
truyền cho Khổng cấp ỈL \ĩk ; Khổng cấp truyền cho thầy 
Mạnh Kha im. ỆRỈ tức là thầy Mạnh-tử im 

Thầy Mạnh-tử là một nhà đại hỉển-trỉết nước Tàu, làm sách 
Mạnh-tử, bàn sự trọng nhân nghĩa, khỉnh công 10, và cho tính 
người ta vốn lành, ai cũng có thể nên được Nghiêu, Thuấn cả. 

Đến đời nhà Tần m, vua Thỉ-hoàng ỉn M giết những người 
nho-học, đốt cả sách-vở, đạo Nho phải một lúc gỉan-nan. Đến 

đời vua Cao-tổ nhà Hán 5H iS lã lại tôn-kính đạo Nho, sai làm 

lễ tháỉ-lao tế đức Khổng-tử. Đến đời vua Vũ-đế nhà Hán ỈU J0ồ 

^ lại đặt quan bác-sĩ để dạy năm kỉnh. Từ đấy trở đi, đạo Nho 
mỗi ngày một thịnh, dẫu trong nước có đạo Lão, đạo Phật mặc 
lòng, bao giờ đạo Nho vẫn trọng hơn. 



3. ĐẠO-GIÁO. Đạo-gỉáo là bởi đạo của ông Lão-tử Ễ ĩ mà 
thành ra. Lão-tử là ngưòi nước sở © (thuộc tỉnh Hồ-bắc) họ là 
Lý $, tên là Đam Ẹfi, sinh vào năm 604 tr. Tây-lịch về đòi vua 
Định-vương nhà Chu jp| /Ề 3E, sống được 81 tuổi, đến năm 523 
tr. Tây-lịch, vào đời vua cảnh-vương nhà Chu MI ĨẾ 3E thì mất. 

Tông-chỉ của Lão-tử là trước khỉ có tròi đất, thì chỉ có Đạo ÌM. 
Đạo là bản-thể của vũ-trụ, là cái gốc nguyên-thỉ của các sự tạo- 
hóa. Vạn vật đểu bởi Đạo mà sinh ra. vậy sửa mình và trị nước 
nên phải theo Đạo, nghĩa là người ta nên điềm-tĩnh, vổ vi, cứ tự- 
nhiên, chứ không nên dùng trí-lực mà làm gĩ cả. 

Lão Tử soạn ra sách Đạo-đức kỉnh M ÍH rồi sau có Văn-tử 

-f , Thỉ-tử F Trang-tử Hì -f, và Liệt-tử ỹ!j rP noi theo mà 
truyển-bá cái tông-chỉ ấy. 

Đạo của Lão-tử lúc đầu là một môn trỉết-học rất cao-sỉêu, 
nhưng vể sau cái học-thuyết bỉến-đổỉ đi, rồi những người giảng 
thuật thần tiên cũng phụ theo đạo ấy mà nói những chuyện số- 
kỉếp và những sự tu-luyện để được phép trường sinh bất tử V. 
V... BỞi vậy đạo Lão mới thành ra Đạo-gỉáo là một đạo thần 

tiên, phù-thủy, và những ngưòi theo Đạo-gỉáo gọi là đạo-sĩ ììt 

±. 

Nguyên từ đời vua Thỉ-hoàng nhà Tần và vua Vũ-đế nhà Hán, 
người Tàu đã tin sự thần tiên, sau đến cuối đòi nhàĐông-Hán có 

Trương đạo Lăng 5R M ĩề soạn ra 24 thiên Đạo-kỉnh M 
giảng cái thuật trường-sỉnh. Bọn giặc Hoàng-cân Trương Giác 

5R í§ chính là học trò của Trương đạo Lăng. Đến đời nhà Đông 



Tấn lại có Cát Hồng M ìtt nói rằng được tỉên-thuật rồi làm sách 
dạy những thuật ấy. Từ đấy về sau Đạo-gỉáo thịnh dần lên, tôn 

Lão-tử làm Tháỉ-thượng Lão-quân _b ^ ỉt. 

Đời vua Cao-tổ nhà Đường có người nói rằng thấy Lão-tử hiện 

ra ở núi Dương-gỉác-Sơn ¥ íl LÌ] xưng là tổ nhà Đường[3]! 
Vua Cao-tổ đến tế ở miếu Lão-tử và tôn lên là Tháỉ-thưọng 

Huyển-nguyên Hoàng-đế vậy nhà Đường 

trọng đạo Lão-tử lắm, bát con cháu phải học Đạo-đức kỉnh. 

Tuy đạo Lão vể sau thịnh-hành ở nước Tàu, nhưng cũng không 
bằng đạo Phật. Đạo Phật là một đạo ở Ân-độ đem vào nước 
Tàu, và lại là một tông-gỉáo rất lơn ởthế-gỉan này. 

4. PHẬT-GIÁO. Tị-tổ đạo Phật là đức Thích-ca Mầu-ni ? ặ » 

lẽ. Không biết rõ ngài sinh vào đời nào. cứý-kỉến của đạo-pháỉ 
ở vể phía bác đất Ấn-độ thì cho là ngài sinh vể năm 1.028 trước 

Tây-lịch kỷ-nguyên, vào đòi vua Chiêu-vương nhà Chu in Bp ĨE. 
Còn đạo-pháỉ ở phía nam thì cho vào năm 624. Những nhà bác- 
học thời bây giờ cho ngài sinh vào năm 558 hay là 520, cùng vóỉ 
Khổng-tử một thòi. 

Đức Thích-ca là con một nhà quí-tộc đất Ẩn-độ. Ngài đã lấy vợ, 
có con, nhưng vì thấy ngưòỉ ta ở trần-thế này không ai khỏi 
được những khổ-não như sinh, lão, bệnh, tử, cho nên ngài bỏ cả 
vợ con mà đi tu, để cầu phép gỉảỉ-thoát. vậy đạo Phật cốt có hai 
chủ-ý: một là đời là cuộc khổ-não; hai là sự thoát khỏi khổ-não. 

Ngưòi ta gặp phải những sự khổ-não như thế là tại mình cứ 

mác trong vòng luân hồi ® mãi. vậy muốn cho khỏi sự khổ- 



não thì phải ra ngoài luân hổi mới được; mà ra ngoài luân hồi thì 
phải cát cho đứt những cái nhân-duyên nó tróỉ-buộc mình ở trần 
gian này. Ra được ngoài Luân-hổỉ thì lên đến cõi nát-bàn 
(nỉrvana) tức là thành Phật, bất sinh bất tuyệt (xem sách Phật- 
gỉáo và sách Phật-lục của tác-gỉả). 

Nguyên đạo Phật là do ở đạo Bà-la-môn (Brahmane) mà ra, 
nhưng tông-chỉ đạo Phật không giống đạo Bà-la-môn cho nên 
hai đạo chống nhau mãi, thành ra đến ba bốn trăm năm sau, khi 
đức Thích-ca mất rồi, đạo Phật mới phát-đạt ra ở Ẩn-độ. 

Đạo Phật sang nước Tàu kể từ nhà Tây-Hán. ĐÒI vua Hán vũ-đế 

/# K 'nỉ (140 - 86) quân nhà Hán đi đánh Hung-nô 1*0 ặỵ đã lấy 
được tượng Kỉm-nhân và biết rằng ngưòỉ Hung-nô có thói đốt 

hương thờ Phật[4]. Đời vua Aỉ-đế 'S năm Nguyên-thọ 
nguyên-nỉên, là lịch tây năm thứ 2, vua nhà Hán sai Tần cảnh 

Hiến i i I sang sứ rợ Nhục-chỉ 1^] K có học khẩu-truyển 
được kỉnh nhà Phật. 

Đến đời vua Minh-đế nhà Đông-Hán, có Ban Siêu ỈỊỈ jí§ đi sứ 

các nước ở Tây-vực Ẽ5 M biết đạo Phật thịnh-hành ở phương 

Tây. Vua bèn sai Thái Am n tễ đi sang Thiên- trúc ^ lấy 
được 42 chương kỉnh và rước thầy tăng vể dạy đạo Phật. Bấy 
giờ nhân có con bạch-mã đem kỉnh vể, cho nên nhà vua móỉ lập 

chùa Bạch-mã để thờ Phật ở đất Lạc-dương /§ ĨỀ. 

Từ đó đạo Phật cứ dần dần truyển-bá ra khác nước Tàu, nhưng 
chỉ có ngưòi An-độ sang dạy đạo Phật mà thôi, mãi đến đòỉ 
Tam-quốc mới có người Tàu đi làm thầy tăng, vể sau ngưòỉ Tàu 
sang Ân-độ lấy kỉnh đem về giảng dạy cũng nhiều. 



Đời vua An-đế nhà Đông-Tấn (402) đất Trưòng-an Ễ $ có ông 

Pháp Hiển /Ễ M đi chơi hằng 30 nước ở xứ Ẩn-độ, qua đảo 
Tích-lan (Ceylan) rồi theo đường hải đạo vể Tàu, đem kỉnh nhà 

Phật dịch ra chữ Tàu và làm sách Phật-quốc-ký mi pB. 

Đến đời Nam-Bắc-trỉểu, vua Hiến Minh nhà Ngụy iỉ sai 

tăng là Huệ Sinh M ÍÈ và Tống Vân 7^ 8 sang Tây-vực lấy 
được hơn 170 bộ kỉnh đem về. Từ đó đạo Phật rất thịnh, kinh 
điển có đến 450 bộ, chùa-chỉển được hơn 3 vạn, tăng-nỉ có đến 
2 triệu người. 

Đời vua Tháỉ-Tông £ nhà Đường (630), có ông Huyền Trang 

È (tục gọi là Đưòng-tăng hay Đường Tam-tạng) đi sang Ẩn- 
độ ở hơn 10 năm lấy được 650 bộ kỉnh nhà Phật. Đến đòi vua 

Cao-tông m ^ (672) ông Nghĩa Tĩnh II lại sang Ẩn-độ lấy 
được 400 bộ kỉnh nhà Phật nữa. 

Từ đời nhà Đường trở đi, thì ở bên Tàu đạo Phật càng ngày càng 
thịnh, mà người đi lấy kỉnh cũng nhiều. 

5. SựTlẾN-HÓA CỦA NGƯỜI NƯỚC NAM. Khỉ những đạo 
Nho, đạo Khổng, đạo Phật phát-đạt bên Tàu, thì đất Gỉao-châu 
ta còn thuộc vể nước Tàu, cho nên người mình cũng theo những 
đạo ấy. vể sau nước mình đã tự-chủ rồi, những đạo ấy lại càng 

thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đỉnh T , nhà 

Tiền Lê iu và nhà Lý $, mà đạo Nho thì thịnh từ đòỉ nhà 

Trần Bĩ trở đi. 

Phàm phong-tục và chính-trị là do sự học-thuật và tông-gỉáo mà 
ra. Mà người mình đã theo học-thuật và Tông-gỉáo của Tàu thì 



điểu gì ta cũng noi theo Tàu hết cả. Nhưng xét ra thì điểu gì 
mình cũng thua-kém Tàu, mà tự ngưòỉ mình không thấy có tìm- 
kỉếm và bày đặt ra được cái gì cho xuất sác, gọi là có cái tỉnh- 
thần riêng của nòi-gỉống mình, là tại làm sao? 

Có lẽ một là tại địa-thế nước Nam ta, hai là cách ăn ở của 
người mình. 

Phàm sự tỉến-hóa của một xã-hội cũng như công-việc của một 
người làm, phải có cái gì đó nó đun-đẩy mình, nó bát phải cô 
sức mà tỉến-hóa thì mới tiến-hóa được. Sự đun-đẩy ấy là sự 
cân-dùng và sự đua-tranh. 

Nêu không có cần-dùng thì không có cố-gáng, không cố-gắng 
thì không tỉến-hóa. Nêu không có đua-tranh thì không có tìm- 
kỉếm, không tìm-kiếm thì không tài giỏi, sự lý tất nhiên là vậy. 

Xem như nước Nam ta, thì hai cái yếu-đỉểm ấy đểu kém cả. 
Người mình ở vể xứ nóng-nực, cách ăn-mặc gỉản-dị, đon-sơ, 
không phải cần-lao lo nghĩ cũng đủ sống, cho nên ai cũng thích 
nhàn-lạc, quí-hồ khỏi chết thì thôi, chứ không muốn lao tâm lao- 
lực lắm như những người ở nước văn-minh khác. Tính ngưòỉ 
mình như thế, thì hễ ai có cái gì, mình chỉ bát-chước được mà 
thôi, chứ không phát khởi bày đặt ra được điểu gì nữa. 

Còn như sự đua tranh, phải có nhiều ngưòi, nhiều nước thì mói 
đua tranh được. Nhưng nước ta ở phía Đông thì có bể, ở phía 
tây, phía nam, thì những ngưòi Mường, người Lào là những 
người văn-minh kém mình cả, còn ở phía bắc có nước Tàu là 
hơn mình, nhưng Tàu lại to quá, sự gỉao-thông với mình thì cách 
trở son xuyên, đường-sá khó-khăn không tiện, chỉ có quan-tư 
thỉnh-thoảng đi lại mà thôi, chứ dân trong nước không mấy khỉ 
ra đến ngoài bờ-cõỉ nước nhà. Ngưòi mà cả đời không đi đến 



đâu, mát không trông thấy cái hay cái dở của ngưòỉ, thì tỉến-hóa 
làm sao được? Mà sự học của mình thì ai cũng yên trí rằng cái gì 
đã học của Tàu là hay, là tốt hon cả: từ sự tư-tưởng cho chí 
công-việc làm, điểu gì mình cũng lấy Tàu làm gưong. Hỗ ai bát- 
chước được Tàu là giỏi, không bát-chước được là dở. Cách 
mình sùng-mộ văn-minh của Tàu như thế, cho nên không chịu 
so-sánh cái hon cái kém, không tìm cách phát-mỉnh những điểu 
hay tốt ra, chỉ đỉnh-ninh rằng người ta hon mình, mình chỉ bát 
chước ngưòi ta là đủ. 

Địa-thế nước mình như thế, tính-chất và sự học-vấn của ngưòỉ 
mình như thế, thì cái trình-độ tiến-hóa của mình tất là phải 
chậm-chạp và việc gì cũng phải thua-kém ngưòỉ ta vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Nho-gỉáo - Trung-tâm Học-lỉệu xuất-bản trọn bộ 2 
quyển. 

2. A Sánh với lòi của Khang Đức tỉên-sỉnh là một nhà đạỉ- 
trỉết-học ỏ phưong Âu: « Agỉs de telle que la maxỉme de ton 
vouloir puisse être acceptée comme règle universelle »: Ăn-Ỏ 
thế nào cho bao nhiêu những việc mình làm có thể làm cái 
công-lệ cho thỉên-hạ. 

3. A Lão-tử và vua nhà Đường cùng họ Lý $. 

4. A Tục-lệ đốt hưong mà thờ-cúng khởi đầu từ đó. 



